
          TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Nội dung khoa học HT trình bày

1 Phan Tuấn Đạt NCS 32 Nội tim mạch 35.10 9.60 44.70

2 Hoàng Việt Anh NCS 31 Nội tim mạch 34.80 9.40 44.20

3 Lê Thị Lan Anh NCS 30 Nhi khoa 34.70 9.10 43.80

4 Đào Việt Hằng NCS 32 Nội tiêu hóa 34.10 9.10 43.20

5 Hồ Quang Huy NCS 30 Dị ứng và miễn dịch 34.38 8.75 43.13

6 Nguyễn Trường Sơn NCS 29 Nội tiêu hóa 33.40 9.00 42.40

7 Phan Thị Hoa NCS 32 Y học cổ truyền 33.30 8.50 41.80

8 Đặng Anh Tuấn NCS 30 Nhi khoa 33.60 7.80 41.40

9 Đàm Thị Tú Anh NCS 30 Dị ứng và miễn dịch 32.80 8.60 41.40

10 Lương Thu Hương NCS 30 Nhi khoa 32.60 8.60 41.20

11 Lại Thanh Hiền NCS 32 Y học cổ truyền 32.50 8.50 41.00

12 Lưu Phương Lan NCS 31 Dị ứng và miễn dịch 32.20 8.80 41.00

13 Đỗ Thanh Hương NCS 31 Thần kinh 33.00 7.80 40.80

14 Lương Quốc Chính NCS 30 Hồi sức cấp cứu 32.40 8.40 40.80

15 Lê Thị Thu Hương NCS 32 Nhi khoa 32.10 8.60 40.70

16 Nguyễn Hữu Trường NCS 32 Dị ứng và miễn dịch 32.40 8.20 40.60

17 Vũ Khắc Đại NCS 28 Lao 32.10 8.50 40.60

18 Trần Văn Trung NCS 32 Nhi khoa 31.80 8.60 40.40

19 Ngô Anh Thế NCS 30 Truyền nhiễm 31.80 8.40 40.20

20 Tạ Thu Thủy NCS 30 Y học cổ truyền 31.80 8.40 40.20

21 Trần Thị Mỹ Dung NCS 29 Huyết học - Truyền 

máu
31.70 8.50 40.20

22 Nguyễn Thị Thanh Tú NCS 31 Y học cổ truyền 31.60 8.40 40.00

23 Lê Thị Hoàng Mỹ NCS 29 Huyết học - Truyền 

máu
31.75 8.00 39.75

24 Trần Thị Phương Linh NCS 31 Y học cổ truyền 31.60 8.00 39.60

25 Nguyễn Thị Phương Lan NCS 29 Dị ứng và miễn dịch 31.40 8.20 39.60

26 Bùi Thị Phương Thảo NCS 30 Y học cổ truyền 31.20 8.40 39.60

27 Trần Thị Hải Vân NCS 30 Y học cổ truyền 31.00 8.30 39.30

28 Lương Đức Dũng NCS 29 Dị ứng và miễn dịch 31.20 8.00 39.20
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29 Nguyễn Minh Phương NCS 29 Nhi khoa 31.80 7.20 39.00

30 Trần Thị Hà An NCS 30 Tâm thần 31.00 8.00 39.00

31 Lê Thị Thu Hà NCS 29 Tâm thần 30.80 8.20 39.00

32 Nguyễn Kim Cương NCS 31 Lao 28.40 8.00 36.40
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